ĐỀ SỐ 1
Đọc và trả lời câu hỏi.
Cậu bé thông minh
	Một hôm, cậu bé Vinh đem một quả bưởi ra bãi cỏ làm bóng để cùng chơi với các bạn. Đang chơi, bỗng quả bóng lăn xuống một cái hố gần đó. Cái hố hẹp và rất sâu nên không thể với tay lấy quả bóng lên được. Bọn trẻ nhìn xuống cái hố đầy nuối tiếc.
	Suy nghĩ một lát, cậu bé Vinh rủ bạn đi mượn mấy chiếc nón, rồi múc nước đổ đầy hố. Các bạn không hiểu Vinh làm thế để làm gì. Lát sau, thấy Vinh cúi xuống cầm quả bóng lên. Các bạn trầm trồ thán phục.
	Cậu bé Vinh ngày ấy chính là Lương Thế Vinh. Về sau, ông trở thành nhà toán học xuất sắc của nước ta.
						( Theo Vũ Ngọc Khánh)
Khoanh tròn vào đáp án đúng 
Câu 1: 
a. Cậu bé Vinh và các bạn chơi trò gì?
A. Đá bóng.			B. Nhảy dây.			C. Ô ăn quan.
b. Đang chơi, quả bóng lăn đi đâu?
A. Quả bóng lăn ra lề đường.
B. Quả bóng lăn xuống một cái hố gần đó.
C. Quả bóng lăn xuống ao.
Câu 2:
a. Vinh làm thế nào để lấy được quả bóng?
A.  Vinh dùng gậy khều nó lên.
B. Vinh nhờ bạn lấy giúp.
C. Vinh rủ bạn đi mượn mấy chiếc nón, rồi múc nước đổ đầy hố.
b. Vinh là người thế nào?
A. Thông minh.		B. Không ngoan.			C. Chậm chạp.
Câu 3: Em hãy viết 1 – 2 câu về cậu bé Vinh  trong câu chuyện trên.
	
	
	
Câu 4: Sắp xếp các từ ngữ thành câu và viết lại câu.
       giúp cho cơ thể, tập thể dục, hằng ngày, khỏe mạnh..
	
Câu 5: Điền l hoặc n, ai hoặc ay vào chỗ trống
Trưa mùa hè, …........ ắng vàng như mật ong tr…………, nhẹ trên khắp các đồng cỏ. Những con sơn ca nh ………. nhót trên sườn đồi. Chúng b…….. lên cao và cất tiếng hót. Tiếng hót ……….úc trầm………..úc bổng lảnh ……..ót vang m …………. đi xa.
						(Theo  Phượng Vũ)

Đọc và trả lời câu hỏi
Hoa yêu thương
 	Hôm nay cô giáo cho lớp vẽ những gì yêu thích. Tuệ An hí hoáy vẽ siêu nhân áo đỏ, thắt lưng vàng. Gia Huy say sưa vẽ mèo máy, tỉ mỉ tô cái ria cong cong.
 	Cuối giờ, chúng tôi mang tranh đính lên bảng. Mọi ánh mắt đều hướng về bức tranh bông hoa bốn cánh của Hà. Trên mỗi cánh hoa ghi tên một tổ trong lớp. Giữa nhụy hoa là cô giáo cười rất tươi. Bên dưới có dòng chữ nắn nót “Hoa yêu thương”. Ai cũng thấy có mình trong tranh. Chúng tôi treo bức tranh ở góc sáng tạo của lớp.
(Phạm Thủy)
Khoanh vào đáp án đúng 
Câu 1:
         a. Lớp của bạn nhỏ có mấy tổ?
A. 3 tổ			B. 4 tổ				C. 5 tổ
           b. Bức tranh bông hoa bốn cánh của ai?
A. Bức tranh bông hoa bốn cánh của Tuệ An.
B. Bức tranh bông hoa bốn cánh của Hà.
C. Bức tranh bông hoa bốn cánh của Gia Huy.
 Câu 2:        a. Bức tranh bông hoa bốn cánh được đặt tên là gì?
A. Hoa yêu thương			B.Hoa phượng			C. Hoa của lớp
            
b. Giữa nhụy hoa là ai ?
A. Giữa nhụy hoa là  Hà.				B. Giữa nhụy hoa là các bạn.
C. Giữa nhụy hoa là cô giáo.
Bài 3.  Viết câu trả lời cho câu hỏi: Trên mỗi cánh hoa ghi gì?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4. Sắp xếp các từ ngữ sau thành câu hoàn chỉnh và viết lại câu
                chăm chỉ, làm việc, đang, nông dân, các bác
……………………………………………………………………………………
Bài 5. 
a. Điền ăng/âng và dấu thanh:
Em rửa tay b…….      xà phòng với nước sạch.
Em luôn v….. lời thầy cô.
b. Điền r hay d vào chỗ chấm:
…….ễ cây                           mềm    ……ẻo           ….íu rít
Đọc và trả lời câu hỏi.
Kiến và chim bồ câu
	Một con kiến không may bị rơi xuống nước. Nó vùng vẫy và la lên:
	- Cứu tôi với, cứu tôi với!
	Nghe tiếng kêu cứu của kiến, bồ câu nhanh trí nhặt một chiếc lá thả xuống nước. Kiến bám vào chiếc lá và leo được lên bờ.
	Một hôm, kiến thấy người thợ săn đang ngắm bắn bồ câu. Ngay lập tức, nó bò đến, cắn vào chân anh ta. Người thợ săn giật mình. Bồ câu thấy động liền bay đi.
	Bồ câu tìm đến chỗ kiến, cảm động nói:
	- Cảm ơn cậu đã cứu tớ.
	Kiến đáp:
	- Cậu cũng giúp tớ thoát chết mà.
	Cả hai đều rất vui vì đã giúp nhau.
						( Theo Ê-dốp)
Khoanh tròn vào đáp án đúng 
Câu 1: 
a. Bồ câu đã làm gì để cứu kiến?
A. Bồ câu gọi người đến cứu kiến.
B. Bồ câu bay xuống nước cứu được kiến.
C. Bồ câu thả chiếc lá xuống nước, kiến bám vào chiếc lá và leo được lên bờ.
b. Khi được kiến cứu, bồ câu đã tìm đến chỗ kiến và nói gì?
A. Cảm ơn cậu đã cứu tớ.				B. Chúc mừng cậu.
C. Cậu cũng giúp tớ thoát chết mà.
Câu 2:
a. Kiến đã làm gì để cứu bồ câu?
A. Kiến bò lên cây báo với bồ câu.
B. Kiến bò đến, cắn vào chân người thợ săn
C. Kiến không cứu bồ câu
b. Trong câu chuyện trên con kiến bị làm sao?
A. Con kiến không may bị rơi xuống nước.
B. Con kiến bị người thợ săn bắn
C. Con kiến bị bồ câu ăn thịt.
Câu 3: Em hãy viết 1 - 2 câu về nhân vật bồ câu trong câu chuyện trên.
	
	
Câu 4: Sắp xếp các từ ngữ thành câu và viết lại câu.
       Kiến, nhau, cảm ơn, và , chim bồ câu.
	
Câu 5: Điền vào chỗ trống:     s/x ;  l/n ;  ai/ ay
Chim sơn ca
Trưa mùa hè, nắng vàng như mật ong trải nhẹ trên khắp các đồng cỏ. Những con chim …..ơn ca đang nhảy nhót trên sườn đồi. Chúng b….. lên cao và cất tiếng hót. Tiếng hót lúc trầm, …..úc bổng, lảnh lót vang mãi đi xa. Bỗng dưng lũ sơn ca không hót …..ữa mà bay vút lên nền trời ……anh thẳm. Tiếng hót trong ngần của chúng vẫn còn quấn quýt theo nhịp cánh bay.
(Theo Phượng Vũ)









1. Kiểm tra đọc hiểu.
Đọc thầm và trả lời câu hỏi
	Hải âu là loài chim của biển cả. Chúng có sải cánh lớn, nên có thể bay rất xa, vượt qua cả những đại dương mênh mông. Hải âu còn bơi rât giỏi nhờ chân của chúng có màng như chân vịt.
	Hải âu bay suốt ngày trên mặt biển. Đôi khi, chúng đậu ngay trên mặt nước dập dềnh. Khi trời sắp có bão, chúng bay thành đàn tìm nơi trú ẩn. Vì vậy, hải âu được gọi là loài chim báo bão. Chúng cũng được coi là bạn của những người đi biển.
Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng hoặc viết câu trả lời  trong mỗi câu hỏi dưới đây:
Câu 1: a) Hải âu có thể bay xa như thế nào?
A. Hải âu có thể bay qua hồ nước.
B. Hải âu có thể bay qua những đại dương mênh mông.
C. Hải âu có thể bay qua cánh đồng.   
            b) Hải âu có thể bay rất xa vì:     
A. Hải âu có sải cánh lớn.
B. Hải âu có chân rất dài.
C. Chân của hải âu có màng như chân vịt. 
Câu 2:  a) Ngoài bay xa, hải âu còn có khả năng gì?
A. Hải âu còn chạy rất nhanh.
B. Hải âu còn chạy rất xa.
C. Hải âu còn bơi rất giỏi. 
            b) Hải âu còn được gọi là là loài chim báo bão vì:     
A. Khi trời sắp có bão, hải âu bay thành đàn tìm nơi trú ẩn.
B. Khi trời sắp có bão, hải âu đậu trên ngọn cây.
 Câu 3: Em hãy viết 1-2 câu về hải âu
[image: ]

Câu 4: Sắp xếp các từ ngữ thành câu và viết lại câu.
	luôn, nhớ, em, trước khi, rửa tay, ăn




Câu 5. Chọn chữ hoặc vần phù hợp viết vào chỗ chấm:

a) ch hay tr?		……ong vắt		nhanh ……..óng		đũa …….e
b) ai hay ay?		s……... lấm		b………. nhảy		t…….. nghe
ĐỀ SỐ 5
1. Kiểm tra đọc hiểu.
Đọc thầm và trả lời câu hỏi
	Một hôm, cậu bé Vinh đem một quả bưởi ra bãi cỏ làm bóng để cùng chơi với các bạn. Đang chơi, bỗng quả bóng lăn xuống một cái hố gần đó. Cái hố rất hẹp và rất sâu nên không thể với tay lấy quả bóng lên được. Bọn trẻ nhìn xuống cái hố đầy nuối tiếc.
	Suy nghĩ một lát, cậu bé Vinh rủ bạn đi mượn mấy chiếc nón, rồi múc nước đổ đầy hố. Các bạn không hiểu Vinh làm thế để làm gì. Lát sau, thấy Vinh cúi xuống cầm quả bóng lên. Các bạn trầm trồ thán phục.
	Cậu bé Vinh ngày ấy chính là Lương Thế Vinh. Về sau, ông trở thành nhà toán học xuất sắc của nước ta.
Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng .
Câu 1: a) Cậu bé Vinh và các bạn chơi trò gì?
A. Đá bóng.			B. Nhảy dây.			C. Ô ăn quan.   
            b) Đang chơi, quả bóng lăn đi đâu?     
A. Quả bóng lăn ra lề đường.			B. Quả bóng lăn xuống ao. 
B. Quả bóng lăn xuống một cái hố rất sâu.
Câu 2:  a) Vinh làm thế nào để lấy được quả bóng?
A. Vinh dùng gậy khều nó lên.                                                B. Vinh nhờ bạn lấy giúp.
C. Vinh rủ bạn đi mượn mấy chiếc nón, rồi múc nước đổ đầy hố. 
            b) Vinh là người thế nào?     
A. Thông minh.			B. Chậm chạp.		C. Lười biếng.
 
Câu 3: Em hãy viết 1-2 câu về cậu bé Vinh trong câu chuyện trên
[image: ]
Câu 4: Sắp xếp các từ ngữ thành câu và viết lại câu.
	gấu con, hạt dẻ, thích, ăn




Câu 5. Chọn chữ hoặc vần phù hợp viết vào chỗ chấm:

a) c hay k?		……ì lạ				……ỏ non
b) ai hay ay?		dẻo d………				s……… mê
SƯ TỬ VÀ CHUỘT NHẮT
Một con sư tử ngủ say trong rừng. Chuột nhắt chạy qua, không may đụng phải làm Sư Tử tỉnh giấc. Sư tử giần dữ, giơ chân chộp lấy chuột nhắt. Chuột van lạy:
- Xin ông tha cho tôi. Tôi bé nhỏ thế này, ông ăn chẳng bõ dính răng. 
Sư Tử ngẫm nghĩ một lát rồi thả chuột nhắt ra. Được tha, chuột nói: 
- Cảm ơn ông! Có ngày tôi sẽ trả ơn ông.
Nghe vậy Sư Tử bật cười:
- Chuột mà cũng đòi giúp được Sư Tử sao?
Ít lâu sau, Sư Tử bị sa lưới. Nó vùng vẫy hết sức, nhưng không sao thoát được, đành nằm chờ chết. May sao, chuột đi qua trông thấy. Nó chạy về gọi cả nhà ra cắn đứt hết lưới. Nhờ thế, sư tử thoát nạn. 
                                                Theo Truyện ngụ ngôn Ê-dốp
Dựa vào nội dung bài Sư Tử và Chuột Nhắt, hãy khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng:
Câu 1. Chuột Nhắt làm gì khiến Sư Tử tỉnh giấc?
a.  Chuột nhắt bò vào chân Sư Tử khiến Sư Tử tỉnh giấc.
b.  Chuột nhắt bò lên đầu Sư Tử khiến Sư Tử tỉnh giấc.
c.  Chuột nhắt chạy qua, không may đụng phải làm Sư Tử tỉnh giấc
Câu 2: Khi bị sa lưới, Sư Tử đã làm gì?
A. Nó vùng vẫy					B. Nó nằm chờ chết
C. Nó vùng vẫy hết sức, nhưng không sao thoát được, đành nằm chờ chết.
Câu 3. Chuột Nhắt đã làm gì lúc Sư Tử bị mắc lưới?
A.  Chuột Nhắt bỏ mặc Sư Tử.
B.  Nó chạy về gọi cả nhà r cắn đứt hết lưới
C. Chuột Nhắt van xin thợ săn tha chết cho Sư Tử.
Câu 4: Viết 1- 2 câu về nhân vật chuột nhắt trong câu chuyện trên:
…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….
Câu 5: Điền vào chỗ chấm cho thích hợp:
a) ăn hay ăng:         
Bé ngắm tr ........ .                    Mẹ mang ch .......  ra phơi n .........
b) ng hay ngh:         …... ỗng đi trong ….. õ.              …..…é  ……….e mẹ gọi.
Câu 6: Sắp xếp các chữ sau thành câu? 
           Nhà em, có, rất, chú chó, đáng yêu
…………………………………………………………………………………
Câu 7: Viết 1 – 2 câu về trường em



Câu 8: Viết 1 – 2 câu về quê hương em



Ruộng bậc thang ở Sa Pa
Đến Sa Pa vào mùa lúa chín, khách du lịch có dịp ngắm nhìn vẻ đẹp rực rỡ của những khu ruộng bậc thang. Nhìn xa, chúng giống như những bậc thang khổng lồ. Từng bậc, từng bậc như nối mặt đất với bầu trời. Một màu vàng trải dài bất tận. Đâu đâu cũng ngạt ngào hương lúa.
Những khu ruộng bậc thang ở Sa Pa đã có từ hàng trăm năm nay. Chúng được tạo nên bởi đôi bàn tay, chăm chỉ, cần mẫn của những người H’mông, Dao, Hà Nhì… sống ở đây.
                                                                              (theo vinhphuctv.vn)
Khoanh vào đáp án trước câu trả lời đúng nhất
Câu 1. Vào mùa lúa chín, Sa Pa có điểm gì đặc biệt:
A. Vào mùa lúa chín, du khách đến Sa Pa sẽ được ngắm nhìn vẻ đẹp rực rỡ của những khu ruộng bậc thang.
B. Những cánh đồng.               C. Những dãy núi.
Câu 2: Ruộng bậc thang có từ bao giờ?
	A. có từ rất xa			B. có từ hàng trăm năm nay. 
C. Mới có
Câu 3: Ai đã tạo nên những khu ruộng bậc thang?
	A. Ông cha ta				B. Người dân
	C. người H’mông, Dao, Hà Nhì… sống ở đây.
Câu 4. Sắp xếp các từ ngữ thành câu và viết lại câu
a. Sa Pa, thích, khách, đến, du lịch
……………………………………………………………………………………
b. đẹp, nước ta, nhiều, cảnh, có
……………………………………………………………………………………C. ruộng bậc thang, rực rỡ, đẹp, mùa lúa chín, vào
……………………………………………………………………………………
Câu 5: Em hãy viết 1 câu nói về vẻ đẹp của Ruộng bậc thang ở Sa Pa
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 6: Chọn vần phù hợp cho chỗ trống
a. ich hay it:	tờ l…………	   yêu th…………..;     tối m………….
b. ach  hay êch:	c……….. xa;	túi x………; 	chênh ch……………

Lính cứu hỏa
Chuông báo cháy vang lên. Những ngưới lính cứu hỏa lập tức mặc quần áo chữa cháy, đi ủng, đeo găng, đội mũ rồi lao ra xe. Những chiếc xe cứu hỏa màu đỏ chứa đầy nước, bật đèn báo hiệu, rú còi chạy như bay đến nơi có cháy. Tại đây, ngọn lửa mỗi lúc một lớn,Những người lính cứu hỏa nhanh chóng dùng vòi phun nước dập tắt đám cháy. Họ dũng cảm quên mình cứu tính mạng và tài sản của người dân.
	Cứu hỏa là một công việc rất nguy hiểm. Nhưng những người lính cứu hỏa luôn sẵn sàng và có mặt ở mọi nơi có hỏa hoạn.
                                                                                                  ( Theo Hồng Vân) 
Câu 1: Trang phục của lính cứu hỏa gồm những gì?
	a. quần áo chữa cháy,  ủng,  găng và mũ.
	b. vòi phun nước.
	c. xe cứu hỏa và vòi phun nước.
Câu 2: Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy bằng cách nào? (1 điểm) 
a. mặc quần áo, đi ủng, đội mũ rồi lao ra xe.
b. dùng vòi phun nước.
c. chạy như bay đến nơi có cháy.
Câu 3: Em hãy viết 1-2 câu về người lính cứu hỏa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Câu 4: Sắp xếp các từ ngữ thành câu và viết lại câu
cảnh đẹp, nước ta, nhiều, có
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Câu 5: Chọn từ ngữ đúng điền vào chỗ trống
a. ( Uống/  Uốn )…………………nước nhớ nguồn.
b. Ăn quả nhớ kẻ ( chồng/ trồng )………………..cây.










Đọc và trả lời câu hỏi.
Những cánh cò
Ông kể ngày xưa, quê của bé có rất nhiều cò. Mùa xuân, từng đàn cò trắng duyên dáng bay tới. Chúng lượn trên bầu trời trong xanh rồi hạ cánh xuống những lũy tre. Hằng ngày, cò đi mò tôm, bắt cá ở các ao, hồ, đầm.
Bây giờ, ao, hồ, đầm phải nhường chỗ cho những tòa nhà cao vút, những con đường cao tốc, những nhà máy tỏa khói mịt mù. Cò chẳng còn nơi kiếm ăn. Cò sợ những âm thanh ồn ào. Thế là chúng bay đi.
Bé ước ao được thấy những cánh cò trên đồng quê.
(theo Hoài Nam)
Khoanh vào đáp án trước câu trả lời đúng nhất
Câu 1.  Nối
	Mùa xuân,
	cò đi mò tôm, bắt cá ở các ao, hồ, đầm.

	Hằng ngày,
	từng đàn cò trắng duyên dáng bay tới.

	Bây giờ, 
	ao, hồ, đầm phải nhường chỗ cho những tòa nhà cao vút.

	Cò sợ 
	được thấy những cánh cò trên đồng quê.

	Bé ước ao
	những âm thanh ồn ào. 


Câu 2.  Sắp xếp từ ngữ thành câu và viết lại câu.
a. xuân sang, bay về, đàn cò trắng, từng.
……………………………………………………………………………...
b. từng đàn cò trắng, mùa xuân, bay tới, duyên dáng. …………………………………………………………………………….
Câu 3.  Hằng ngày, cò đi mò tôm, bắt cá ở đâu?
	A. ao, hồ		B. ao, hồ, đầm		C. sông ngòi
Câu 4.  Bây giờ ở quê của bé, những gì đã thay thế ao, hồ, đầm?
	A. Những tòa nhà cao vút.
	B. Những con đường cao tốc, những nhà máy.
	C. Những tòa nhà cao vút, những con đường cao tốc, những nhà máy.
Câu 5: 
a. Điền tr hay ch.
	…..ồi non			đũa ….e			….ồng trọt
b. Điền r hay d
		…. ễ cây			….ễ dàng		mềm ….ẻo
……………………………………………………………………………………
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